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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá các học phần  theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp với chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ là yêu cầu khách quan và được xác định là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2013 – 2014.

Thực trạng công tác giảng dạy và đánh giá các học phần đối với các học phần KHXH&NV trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến, tất cả các học phần đều đã xây dựng đề cương chi tiết theo các chủ đề. Nội dung giảng dạy đã có định hướng vào những vấn đề trọng tâm để sinh viên dễ tiếp cận. Hình thức thảo luận nhóm được tăng cường trong giảng dạy nhằm phát huy tính độc lập, sáng tạo cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc và học tập theo nhóm của sinh viên.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Khái quát chung về phương pháp dạy học dựa trên vấn đề (DHDTVĐ)

Phương pháp DHDTVĐ- Problem- Based Learning là phương pháp lấy người học làm trung tâm đang được các nên giáo dục đại học ở nhiều nước quan tâm, nghiên cứu và ứng dụng. Mặc dù ra đời từ những năm 60 của thế kỷ trước, cho đến nay phương pháp này vẫn thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu giáo dục. Chẳng hạn một HT quốc tế riêng về phương pháp DHDTVĐ được tổ chức từ ngày 16-20 tháng 6 năm 2002 tại Baltimore, Bang Maryland của Hoa Kỳ, đến tháng 3 năm 2007 hội thảo quốc tế tương tự được tổ chức tại Singapore.
- Những định nghĩa về phương pháp DHDTVĐ:

+ Phương pháp DHDTVĐ là hoạt động học tập trong bối cảnh thực tiễn nhằm cung cấp kỹ năng giải quyết vấn đề, tăng cường năng lực tự học và khả năng làm việc nhóm [1].

+ Phương pháp DHDTVĐ là phương pháp học tập trong đó các vấn đề có liên quan đến thực tiễn được lựa chọn cẩn thận và được sử dụng làm nền tảng cho chương trình học [2].

+ Phương pháp DHDTVĐ là cách tiếp cận tổng thể trong giáo dực ở gọc độ chương trình học lẫn quá trình học ; chường trình học bao gồm những vấn đề được lựa chọn và thiết kế cẩn thận nhằm giúp người học tiếp cận trị thức một cách có phê phán, tăng cường kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tự học và kỹ năng làm việc nhóm ; quá trình học có tính hệ thống như quá trình giải quyết vấn đề hoặc thử thách có thể gặp trong cuộc sống [3]
+ Phương pháp DHDTVĐ là phương pháp dạy học nhằm giúp người học tiếp cận tri thức và kỹ năng thông qua một quá trình học hỏi được thiết kế dựa trên những câu hỏi, những vấn đề và những nhiệm vụ thực tiễn được xây dựng cẩn thận [4].
- Những đặc điểm cơ bản của phương pháp DHDTVĐ:

+ Vấn đề là bối cảnh trung tâm của hoạt động dạy và học

+ HV tự tìm tòi để xác định những nguồn thông tin giúp giải quyết vấn đề
+ Thảo luận nhóm là hoạt động cốt lõi

+ Vai trò của GV mang tĩnh hỗ trợ
- Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp DHDTVĐ:
Ưu điểm: 
+ phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập
+ HV được rèn luyện các kỹ năng cần thiết.

+ HV được sớm tiếp cận những vấn đề thực tiễn

+ Bài học được tiếp thu vừa rộng, vừa sâu, được lưu giữ lâu trong trí nhớ người học

+ Đòi hỏi GV không ngừng vươn lên

Nhược điểm

+ Khó vận dụng được ở những môn học có tính trừu tượng cao
+ Khó vận dụng cho lớp đông.

2. Áp dụng phương pháp DHDTVĐ và đánh giá học phần Nhập môn HCNN và học phần Kỹ năng GT
Thực hiện chủ trương của Nhà trường và sự chỉ đạo của Bộ môn và của Khoa về việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá các học phần  theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp với chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Tôi đã triển khai áp dụng việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng giao tiếp, Nhập môm Hành chính Nhà nước đối với các lớp trong học kỳ I năm học 2013 -2014. Thông qua quá trình áp dụng việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá này, tôi xin trao đổi một số kinh nghiệm như sau:

2.1. Về phương pháp giảng dạy
Trước hết, để việc đổi mới đạt kết quả và đúng quy định, đầu tiên, giảng viên xây dựng chương trình giảng dạy học phần chi tiết trên cơ sở chương trình học phần và ngay buổi học đầu tiên, giảng viên cung cấp cho người học, đồng thời giới thiệu cụ thể tài liệu tham khảo và địa chỉ tìm kiếm tài liệu tham khảo của từng chủ đề để SV chủ động học tập.
 Để việc giảng dạy của giảng viên và thảo luận của SV đạt kết quả tốt, đầu tiên, giảng viên xác định những nội dung sẽ giảng dạy, những nội dung SV tự học trong từng chủ đề.

Giảng viên lựa chọn những vấn đề trọng tâm trong từng chủ đề để giảng cho người học, với những nội dung SV tự học, giảng viên hướng dẫn cách học và khái quát một số vấn đề cần tập trung làm rõ, giới thiệu tài liệu cần đọc, đồng thời giảng viên kiểm tra việc tự học của SV trong quá trình giảng dạy thông qua các câu hỏi kiểm tra kiến thức hoặc vở ghi, cũng có thể cho các nhóm thảo luận nội dung tự học.

2.1.1  Phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề
 Ngoài phương pháp diễn giảng truyền thống, ở mỗi chủ đề tôi sử dụng phương pháp nêu vấn đề bằng cách đặt ra các câu hỏi tình huống gắn với thực tiễn hoặc đưa ra các ví dụ cho sinh viên thảo luận tại chỗ (có thể theo nhóm đã chia hoặc theo nhóm chỗ ngồi), tùy từng vấn đề sau thời gian thảo luận 5-10 phút giảng viên gọi bất kỳ sinh viên đại diện cho nhóm lên trình bày, sau đó giảng viên nhận xét và khái quát lại vấn đề.
VD: Khi giảng chủ đề 1(Những vấn đề chung về khoa học giao tiếp) của học phần Kỹ năng giao tiếp, câu hỏi thảo luận trên lớp là:
· Tại sao chúng ta lại có nhu cầu giao tiếp với nhau?

· Tại sao và các dịp tết Nguyên đán người Việt Nam ai cũng muốn thăm hỏi quây quần bên người thân?

· Hai người yêu nhau, nhưng vì hoàn cảnh cách xa nhau không có cách nào giao tiếp được với nhau thì họ sẽ ra sao?
Việc đặt ra những câu hỏi như vậy sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng biết tổng hợp kiến thức để phân tích, luận giải những vấn đề thực tiễn. Đồng thời, phát huy tính tích cực, khả năng tư duy, sáng tạo của sinh viên. 

Trong năm học qua, căn cứ vào nội dung chương trình học phần, tôi luôn kết hợp việc giảng dạy lý thuyết với tiến hành thảo luận tại chỗ, việc kết hợp giữa giảng dạy thuyết với nêu vấn đề giúp sinh viên  nắm ngay được nội dung kiến thức của từng chủ đề của học phần và việc tiếp thu cũng rất dễ ràng. 

2.1.2  Thảo luận nhóm

- Tùy theo số lượng sinh viên, tôi chia lớp thành các nhóm từ 8 -10 sinh viên và cử nhóm trưởng. Nhóm trưởng có trách nhiệm theo dõi, đánh giá được sự chuyên cần và những đóng góp của thành viên trong nhóm.
- Ứng  các nội dung trọng tâm của từng chủ đề trong học phần tôi xây dựng các câu hỏi thảo luận, hoặc các bài tập nhóm, yêu cầu và định hướng tất cả các nhóm nghiên cứu, các câu hỏi này được giao cho các nhóm chuẩn bị trước, tùy vào mức độ khó dễ của vấn đề mà thời gian chuẩn bị có thể là 7-10 ngày, sau đó các nhóm nộp bài tập nhóm cho giảng viên, giảng viên chấm và chọn ngẫu nhiên từ 2-4 nhóm báo cáo trước lớp (cũng có một số bài tập giảng viên chỉ chấm chứ không báo cáo)
 Trong các buổi thảo luận nhóm trên lớp, giảng viên sẽ kiểm tra ngẫu nhiên sự tham gia thảo luận của các thành viên trong nhóm (nếu nhóm trưởng báo cáo không đúng sẽ trừ điểm của nhóm trưởng và cả nhóm). 

- Giảng viên bố trí nhóm thuyết trình, các nhóm khác sẽ tham gia phản biện, đặt câu hỏi cho nhóm được thuyết trình giải đáp. Căn cứ vào hoạt động cụ thể  của các nhóm giảng viên sẽ ghi nhận cộng điểm, giữ nguyên hoặc hạ điểm nhóm và thống báo trước lớp khối lượng điểm các nhóm đạt được trong các buổi thảo luận. 
VD:  Nhóm 1:  7 đ ( 10 thành viên = 70đ)

         Nhóm 2: 7 đ (8 thành viên = 56 điểm)

- Căn cứ khối lượng điểm của nhóm trong các buổi thảo luận, nhóm trưởng sẽ chịu trách nhiệm cùng với các thành viên trong nhom chấm điểm cho các thành viên tùy theo mức độ tham gia, đảm bảo  sự công bằng (người đóng góp nhiều điểm cao, người đóng góp ít điểm thấp, người không tham gia 0 điểm) (giảng viên sẽ theo dõi, giám sát và xử lý các trường hợp chấm điểm không đúng bằng việc hạ điểm nhóm trưởng và cả nhóm và đồng thời hạn chế tối đa việc cho điểm bình quân như nhau của các thành viên nhóm).

 Trong thảo luận giảng viên luôn tôn trọng các ý kiến của sinh viên, khuyến khích sinh viên phát biểu, tạo cho sinh viên tự tin khi phát biểu ý kiến của mình. Kết thúc mỗi vấn đề thảo luận, tôi tổng kết một cách ngắn gọn nội dung vấn đề thảo luận, đánh giá những ý kiến đúng, sai và giải quyết mọi thắc mắc của sinh viên xung quanh những vấn đề đó.

2. 2 Về phương pháp đánh giá
Trên cơ sở đổi mới phương pháp giảng dạy, tôi thực hiện đổi mới phương pháp đánh giá như sau:

2.2.1. Đánh giá quá trình (50%): được tích lũy bởi các thành phần sau:
- Điểm bài tập nhóm: là điểm trung bình cộng của các bài tập nhóm (thường thì mỗi nhóm có khoảng 5-8 bài tập nhóm)   
- Điểm cá nhân trên lớp: mỗi sinh viên phát biểu trên lớp, đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình đều được ghi nhận. Cuối học phần giảng viên sẽ thống kê sinh viên nào có số lần phát biểu nhiều nhất, sinh viên nào phát biểu ít nhất, và trung bình cộng 2 gia  trị này sẽ là cơ sở để cộng điểm cá nhân cho sinh viên. 
VD: Lớp 55CDL , SV A có số lần phát biểu là 9, SV B có số lần phát biểu là 1. Như vậy các SV có 5 lần phát biểu trở lên sẽ được cộng 1 điểm vào điểm quá trình.

Cách tính điểm quá trình được công khai trước lớp ở buổi học đầu tiên.
2.2.2 Điểm kết thúc học phần (50%):
-  Đối với các lớp thi viết: là điểm của bài thi kết thúc học phần

-  Đối với các lớp thi vấn đáp: Điểm trả lời câu hỏi thi vấn đáp  kết hợp với vấn đáp tiểu luận.
3. Một vài nhận xét về đổi mới phương pháp giảng dạy và đổi mới phương pháp đánh giá.

3.1.  Kết quả đạt được

-  Sinh viên đi học tương đối đầy đủ.  Số sinh viên vắng học giảm hẳn so với trước và chỉ tập trung vào một số sinh viên học lại.

- Ý thức học tập của sinh viên, khả năng tự học, tự nghiên cứu có chuyển biến, phần lớn sinh viên có ý thức chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Số lượng sinh viên phát biểu ý kiến để tích lũy điểm cá nhân nhiều hơn.

-  Phương pháp đánh giá được đổi mới vừa không tạo áp lực đối với sinh viên, vừa giảm áp lực cho giảng viên trong công tác coi thi, chấm thi.
3.2.  Hạn chế

- Đa số các học phần của Bộ môn giảng dạy cho sinh viên năm đầu tiên, nên một số sinh viên vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lối học tập thụ động của bậc phổ thông, ở hầu hết các lớp khóa mới bài tập nhóm đầu tiên thường phải làm lại.
+ Vẫn còn một số sinh viên không chuẩn bị bài, hoặc chuẩn bị bài một cách đối phó, sơ sài 
- Một số lớp quá đông sinh viên, dẫn tới hạn chế trong hoạt động thảo luận nhóm, giảng viên không quan tâm được hết việc học của từng cá nhân trong lớp và  không thể đảm bảo cho tất cả sinh viên đều có cơ hội phát biểu thảo luận. Vấn đề tương tác thầy và trò bị hạn chế.

III.  KẾT LUẬN 

-  Đổi mới  để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập các phải xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của Nhà trường, Khoa và mỗi CBGD .

- Việc tiến hành đổi mới cần phải tiến hành đồng bộ và toàn diện: Đổi mới phương pháp giảng dạy phải đi đôi với đổi mới PPĐG,  đổi mới  cách dạy của giảng viên phải đi đôi với cách học của sinh viên, đổi mới  phải gắn liền với nâng cao chất lượng.
+  Trong giảng dạy cần chú ý tới đối tượng người học để có phương pháp phù hợp, phương pháp dạy học phải theo hướng lấy người học làm trung tâm; coi trọng việc tự học và rèn luyện cách học, phương pháp học tập hiệu quả, sáng tạo trong sinh viên; tăng cường thảo luận gắn với liên hệ thực tiễn, chú ý lựa chọn ví dụ phù hợp, cụ thể, sát thực để minh họa.

+ Trong đánh giá cần tiến hành thường xuyên trong suốt quá trình học tập, đa dạng các hình thức đánh giá đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Không chỉ đánh giá về kiến thức mà còn đánh giá được năng lực tự học, khả năng tư duy, sáng tạo, giải quyết vấn đề của sinh viên.
Theo tôi nghĩ quá trình dạy học đại học là quá trình tương tác giữa hoạt động dạy của giảng viên và hoạt động học của sinh viên nhằm đạt tới các nhiệm vụ dạy học ở đại học. Trong quá trình dạy học ở đại học, giảng viên là chủ thể của hoạt động dạy, giữ vai trò chủ đạo với chức năng tổ chức, điều khiển, hướng đạo hoạt động học của sinh viên đảm bảo cho sinh viên thực hiện đầy đủ và có chất lượng cao những yêu cầu đã được quy định phù hợp với mục đích dạy học ở đại học. Vai trò chủ đạo của giảng viên được thực hiện thông qua việc lựa chọn nội dung dạy học, lựa chọn phương pháp, lựa chọn cách thức tổ chức lớp học trong quá trình đào tạo. Cách thức sinh viên lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào cách thức tổ chức nhận thức của giảng viên.
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